
NSTW
NS

 Tỉnh
Dân đóng góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ      26.031.343        16.599.000          -          9.422.343            4.991.300        11.607.700   

I Xã Kim Thạch        3.039.800          2.067.900          -             971.900            1.175.000             892.900   

1
Bê tông hoá đường nội thôn, xã Kim

Thạch
0492

UBND xã 

Kim Thạch

Xã Kim 

Thạch
2024-2025

268/QĐ-UBND ngày 

21/12/2023 của UBND 

xã Kim Thạch

299.800 149.900 149.900 33.000 116.900
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

2
Bê tông hoá đường sản xuất, xã Kim

Thạch
0492

UBND xã 

Kim Thạch

Xã Kim 

Thạch
2022-2025

3435/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022 UBND xã 

Kim Thạch

2.440.000 1.708.000 732.000 1.142.000 566.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

3
Bê tông hóa đường sản xuất thôn

Thủy Trung, xã Kim Thạch
0492

UBND xã 

Kim Thạch

Xã Kim 

Thạch
2025

267/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Kim Thạch

           150.000             105.000             45.000             105.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

4
Bê tông hóa đường sản xuất thôn

Thủy Bắc, xã Kim Thạch
0492

UBND xã 

Kim Thạch

Xã Kim 

Thạch
2025

268/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Kim Thạch

           150.000             105.000             45.000             105.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

II Xã Vĩnh Tú        1.153.625             892.900          -             260.725                         -               892.900   

5

Trường TH và THCS xã Vĩnh Tú;

HM: xây mới Khu vực tập thể thao

có mái che

0495
UBND xã 

Vĩnh Tú

Xã Vĩnh 

Tú
2025

184/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Tú

           496.625             397.300             99.325             397.300   

6
Trung tâm thể thao (Sân thể thao)

thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Tú
0496

UBND xã 

Vĩnh Tú

Xã Vĩnh 

Tú
2025

185/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Tú

           357.000             285.600             71.400             285.600   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

7
Đường nội đồng vùng Ràn thôn

Thủy Tú, xã Vĩnh Tú
0492

UBND xã 

Vĩnh Tú

Xã Vĩnh 

Tú
2025

186/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Tú

           300.000             210.000             90.000             210.000   

III Xã Vĩnh Hoà        2.195.800          1.097.900          -          1.097.900               205.000             892.900   

8
Bê tông hóa đường nội thôn Hiền

Dũng, xã Vĩnh Hòa
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2024-2025

 206/QĐ-UBND ngày 

27/12/2023 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       676.000,0          338.000,0        338.000,0            205.000,0          133.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

9
Bê tông hóa đường nội thôn Hòa

Bình, xã Vĩnh Hòa năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

208/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       200.000,0          100.000,0        100.000,0          100.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

10
Bê tông hóa đường nội thôn Đơn

Duệ, xã Vĩnh Hòa
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

207/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       400.000,0          200.000,0        200.000,0          200.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

11
Bê tông hóa đường nội thôn Linh

Đơn, xã Vĩnh Hòa  năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

209/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       199.800,0            99.900,0          99.900,0            99.900,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

12
Bê tông hóa đường nội thôn Đơn

Duệ xã Vĩnh Hòa năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

206/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       300.000,0          150.000,0        150.000,0          150.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: Lũy kế vốn 

NSTW bố trí 

đến 2024

BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Nguồn vốn: Đầu tƣ phát triển Ngân sách trung ƣơng)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /12/2024 của UBND huyện)
ĐVT: Nghìn đồng

TT
Danh mục

các chƣơng trình, dự án
Chủ đầu tƣ

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT

QĐ phê duyệt 

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tƣ 
Kế hoạch vốn 

NS Trung 

ƣơng phân bổ 

năm 2025

Mã số 

tiểu CT, 

nhiệm 

vụ, dự 

án thành 

phần
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NSTW
NS

 Tỉnh
Dân đóng góp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: Lũy kế vốn 

NSTW bố trí 

đến 2024

TT
Danh mục

các chƣơng trình, dự án
Chủ đầu tƣ

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT

QĐ phê duyệt 

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tƣ 
Kế hoạch vốn 

NS Trung 

ƣơng phân bổ 

năm 2025

Mã số 

tiểu CT, 

nhiệm 

vụ, dự 

án thành 

phần

13
Bê tông hóa đường nội thôn Hiền

Dũng xã Vĩnh Hòa 
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

204/QĐ-UBND ngày 

12/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       200.000,0          100.000,0        100.000,0          100.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

14
Bê tông hóa đường nội thôn Hòa

Bình, xã Vĩnh Hòa 
0492

UBND xã 

Vĩnh Hòa

xã Vĩnh 

Hòa
2025

203/QĐ-UBND ngày 

12/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hòa

       220.000,0          110.000,0        110.000,0          110.000,0   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

IV Xã Vĩnh Long        2.135.800          1.067.900          -          1.067.900               175.000             892.900   

15
Bê tông hóa đường nội thôn Phúc

Lâm giai đoạn 2
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2024

172/QĐ-UBND ngày 

21/12/2023  của UBND 

xã Vĩnh Long

255.800 127.900 127.900 85.000 42.900
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

16
Bê tông hóa đường nội thôn Hòa

nam giai đoạn 2
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2024

174/QĐ-UBND ngày 

21/12/2023 của UBND 

xã Vĩnh Long

260.000 130.000 130.000 90.000 40.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

17
Bê Tông hóa đường nội thôn Phúc

Lâm năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

249/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

200.000 100.000 100.000 100.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

18
Bê Tông hóa đường nội thôn Sa

Nam năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

251/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

200.000 100.000 100.000 100.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

19
Bê Tông hóa đường nội thôn Trung

Lập năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

252/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

200.000 100.000 100.000 100.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

20
Bê Tông hóa đường nội thôn Xóm

Mội năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

254/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

200.000 100.000 100.000 100.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

21
Bê Tông hóa đường nội thôn Quảng

Xá giai đoạn 2
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

255/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

200.000 100.000 100.000 100.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

22
Bê Tông hóa đường nội thôn Nhà

Tài năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

253/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

400.000 200.000 200.000 200.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

23
Bê Tông hóa đường nội thôn Hòa

Nam năm 2025
0492

UBND xã 

Vĩnh Long

Xã Vĩnh 

Long
2025

250/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Long

220.000 110.000 110.000 110.000
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

V Xã Vĩnh Chấp        2.632.400          2.067.900          -             554.500            1.175.000             892.900   

24
Trường TH & THCS Vĩnh Chấp;

Hạng mục: Nhà 04 phòng học
0495

UBND xã 

Vĩnh Chấp

Xã Vĩnh 

Chấp
2023-2025

1207/QĐ-UBND

Ngày 23/12/2022 của 

UBND xã Vĩnh Chấp

       2.332.400          1.857.900           464.500            1.175.000             682.900   

25
Bê tông hóa đường sản xuất thôn Lai

Bình, xã Vĩnh Chấp
0492

UBND xã 

Vĩnh Chấp

Xã Vĩnh 

Chấp
2025

174/QĐ-UBND

Ngày 10/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Chấp

           300.000             210.000             90.000             210.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

VI Xã Vĩnh Thuỷ        2.888.000          1.567.900          -          1.320.100               675.000             892.900   

26

Nhà văn hóa thôn Tân Thủy, xã

Vĩnh Thủy; Hạng mục: Thay thế hệ

thống tôn mái, sơn, bê tông mặt sân,

nhà vệ sinh

0496
UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2025

203/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Thủy

           262.500             210.000             52.500             210.000   
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NSTW
NS

 Tỉnh
Dân đóng góp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: Lũy kế vốn 

NSTW bố trí 

đến 2024

TT
Danh mục

các chƣơng trình, dự án
Chủ đầu tƣ

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT

QĐ phê duyệt 

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tƣ 
Kế hoạch vốn 

NS Trung 

ƣơng phân bổ 

năm 2025

Mã số 

tiểu CT, 

nhiệm 

vụ, dự 

án thành 

phần

27
Bê Tông hóa đường nội thôn Linh

Hải, xã Vĩnh Thủy
0492

UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2023-2025

202/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND 

xã Vĩnh Thủy

           599.800             299.900          -             299.900               254.900               45.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

28
Bê Tông hóa đường nội thôn Thủy

Ba Đông, xã Vĩnh Thủy
0492

UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2025

202/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Thủy

           400.000             200.000           200.000             200.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

29
Bê Tông hóa đường nội thôn Thủy

Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
0492

UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2025

201/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Thủy

           600.000             300.000           300.000             300.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

30
Bê tông hóa giao thông nông thôn

Thủy Ba Hạ
0492

UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2024-2025

201/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND 

xã Vĩnh Thủy

           800.000             400.000           400.000               300.000             100.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

31

Xây dựng đổ cấp phối, lu lèn đường

nội đồng trục chính HTX Thủy Ba

Hạ do mưa lũ làm hư hỏng

0492
UBND xã 

Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh 

Thủy
2023-2024

159/QĐ-UBND ngày 

25/12/2022 của UBND 

xã Vĩnh Thủy

           225.700             158.000             67.700               120.100               37.900   

VII Xã Vĩnh Sơn        2.635.800          1.317.900          -          1.317.900               425.000             892.900   

32

Bê tông hóa đường nội thôn đội 3 -

đội 5 thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh

Sơn

0492
UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2024-2025

77/QĐ-UBND  

21/5/2024 của UBND xã 

Vĩnh Sơn

           600.000             300.000           300.000               200.000             100.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

33
Bê tông hóa đường giao thông thôn

Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn
0492

UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2024-2025

79QĐ-UBND ngày 

21/5/2024 của UBND xã 

Vĩnh Sơn 

           300.000             150.000           150.000               115.000               35.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

34
Bê tông hóa đường nội thôn đội 4 đi

đội 6 Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn
0492

UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2024-2025

78QĐ-UBND ngày 

21/5/2024 của UBND xã 

Vĩnh Sơn 

           300.000             150.000           150.000               110.000               40.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

35
Bê tông hóa đường nội thôn đội 6,

thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn
0492

UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2025

282/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Sơn 

           300.000             150.000           150.000             150.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

36

Bê tông hóa đường nội thôn Tiên

An, xã Vĩnh Sơn (từ nhà ông Vinh

đến nhà bà Bình)

0492
UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2025

279/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Sơn 

           300.000             150.000           150.000             150.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

37
Bê Tông hóa đường nội thôn Lê Xá,

xã Vĩnh Sơn
0492

UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2025

281/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Sơn 

           300.000             150.000           150.000             150.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

38

Xây dựng đường cấp phối đá dăm

khu vực xóm mới thôn Minh Phước,

xã Vĩnh Sơn

0492
UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2025

283/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Sơn 

           115.800               57.900             57.900               57.900   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

39
Xây dựng đường bê tông nội thôn

đội 1 thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn
0492

UBND xã 

Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh 

Sơn
2025

280/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Sơn 

           420.000             210.000           210.000             210.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

VIII Xã Vĩnh Lâm        2.008.650          1.102.900          -             905.750               210.000             892.900   
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NSTW
NS

 Tỉnh
Dân đóng góp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: Lũy kế vốn 

NSTW bố trí 

đến 2024

TT
Danh mục

các chƣơng trình, dự án
Chủ đầu tƣ

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT

QĐ phê duyệt 

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tƣ 
Kế hoạch vốn 

NS Trung 

ƣơng phân bổ 

năm 2025

Mã số 

tiểu CT, 

nhiệm 

vụ, dự 

án thành 

phần

40
Bê tông hoá đường nội thôn Quảng

Xá, xã Vĩnh Lâm(giai đoạn 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2024-2025

153/QĐ-UBND ngày 

19/9/2024 của UBND 

xã Vĩnh Lâm

           555.800             277.900           277.900               210.000               67.900   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

41
Bê tông hoá đường nội thôn Tiên Mỹ

2, xã Vĩnh Lâm (đợt 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

240/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           320.000             160.000           160.000             160.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

42
Bê tông hoá đường nội thôn Tiên Mỹ

1, xã Vĩnh Lâm (đợt 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

239/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           320.000             160.000           160.000             160.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

43

Trường tiểu học Vĩnh Lâm Hạng

mục Sân thể dục thể thao nhân tạo

(giai đoạn 2)

0495
UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

241/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           200.000             160.000             40.000             160.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

44
Bê tông hoá đường giao thông đi khu 

sản xuất tập trung thôn Tiên Mỹ 1
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

247/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           192.850             135.000             57.850             135.000   

45
Bê tông hoá đường nội thôn Lâm

Cao, xã Vĩnh Lâm (đợt 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

238/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           200.000             100.000              100.000             100.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

46
Bê tông hoá đường nội thôn Duy

Viên, xã Vĩnh Lâm (đợt 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

236/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           120.000               60.000             60.000               60.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

47
Bê tông hoá đường nội thôn Đặng

Xá, xã Vĩnh Lâm  (đợt 2)
0492

UBND xã 

Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh 

Lâm
2025

237/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Lâm

           100.000               50.000             50.000               50.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

IX Xã Vĩnh Thái        1.924.900          1.409.900          -             515.000               517.000             892.900   

48
Đường nội đồng thôn Thử Luật,

 xã Vĩnh Thái
0492

UBND xã 

Vĩnh Thái

Xã Vĩnh 

Thái
2024

217/QĐ-UBND

ngày 25/12/2023 của 

UBND xã Vĩnh Thái

           999.900             699.900           300.000               517.000             182.900   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

49

Trường THCS Vĩnh Thái. Hạng mục

sửa chữa nhà thư viện, hiệu bộ, nội

trú, vệ sinh

0495
UBND xã 

Vĩnh Thái

Xã Vĩnh 

Thái
2025

258/QĐ-UBND

ngày 09/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Thái

           625.000             500.000           125.000             500.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

50
Đường trục chính nội đồng thôn

Đông Luật, xã Vĩnh Thái
0492

UBND xã 

Vĩnh Thái

Xã Vĩnh 

Thái
2025

259/QĐ-UBND

ngày 09/12/2024 của 

UBND xã Vĩnh Thái

           300.000             210.000             90.000             210.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

X Xã Vĩnh Giang        1.274.500          1.020.000          -             254.500               127.100             892.900   

51

Trường tiểu học Vĩnh Giang; Hạng

mục: nâng cấp, sửa chữa tường rào,

khuôn viên, sơn lại tường rào phía

trước (đối diện UBND xã)

0495
UBND xã 

Vĩnh Giang

Xã Vĩnh 

Giang
2025

239/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Giang 

           262.500             210.000             52.500             210.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

52
Khu thể thao thôn Di Loan, xã Vĩnh

Giang
0496

UBND xã 

Vĩnh Giang

Xã Vĩnh 

Giang
2025

217/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Giang 

           350.000             280.000             70.000             280.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù
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NSTW
NS

 Tỉnh
Dân đóng góp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: Lũy kế vốn 

NSTW bố trí 

đến 2024

TT
Danh mục

các chƣơng trình, dự án
Chủ đầu tƣ

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT

QĐ phê duyệt 

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tƣ 
Kế hoạch vốn 

NS Trung 

ƣơng phân bổ 

năm 2025

Mã số 

tiểu CT, 

nhiệm 

vụ, dự 

án thành 

phần

53
Trường mầm non Vĩnh Giang; HM:

Khu vui chơi
0495

UBND xã 

Vĩnh Giang

Xã Vĩnh 

Giang
2024-2025

225/QĐ-UBND ngày 

28/12/2023 của UBND 

xã Vĩnh Giang 

           662.000             530.000           132.000               127.100             402.900   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

XI Xã Trung Nam        1.547.043          1.082.900          -             464.143               190.000             892.900   

54
Bê tông hóa đường sản xuất thôn 

Thủy Trung, Xã Trung Nam
0492

UBND xã 

Trung Nam 

Xã Trung 

Nam
2025

36/QĐ-UBND ngày 

07/5/2024 của UBND xã 

Trung Nam

           300.000             210.000             90.000             210.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

55
Bê tông hóa đường sản xuất thôn 

Huỳnh Công Đông 
0492

UBND xã 

Trung Nam 

Xã Trung 

Nam
2023-2025

184/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 của UBND 

xã Trung Nam

           499.900             349.900           150.000               190.000             159.900   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

56
Bê tông hóa đường sản xuất thôn

Nam Hùng 
0492

UBND xã 

Trung Nam 

Xã Trung 

Nam
2025

196/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND 

xã Trung Nam

           332.857             233.000             99.857             233.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

57
Bê tông hóa đường sản xuất Xóm 5

thôn Thủy Trung, Xã Trung Nam
0492

UBND xã 

Trung Nam 

Xã Trung 

Nam
2025

195/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 của UBND 

xã Trung Nam

           414.286             290.000           124.286             290.000   
thực hiện theo cơ 

chế đặc thù

XII Xã Hiền Thành        1.520.300          1.010.100          -             510.200               117.200             892.900   

58

Bê tông hóa đường nội thôn Tân

Trại Thượng, xã Hiền Thành năm

2023

0492
UBND xã 

Hiền Thành

Xã Hiền 

Thành
2025

 256/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND 

xã Hiền Thành

400.000 200.000 200.000 200.000
Thực hiện theo 

cơ chế đặc thù

59
Bê tông hóa đường sản xuất nội

đồng thôn  Phúc Đức xã Hiền Thành 
0492

UBND xã 

Hiền Thành

Xã Hiền 

Thành
2025

 254/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND 

xã Hiền Thành

286.000 200.100 85.900 200.100
Thực hiện theo 

cơ chế đặc thù

60
Bê tông hóa đường sản xuất nội

đồng thôn  Hòa Bình, xã Hiền Thành 
0492

UBND xã 

Hiền Thành

Xã Hiền 

Thành
2024-2025

 235/QĐ-UBND ngày 

28/12/2023 của UBND 

xã Hiền Thành

285.800 200.000 85.800 117.200 82.800
Thực hiện theo 

cơ chế đặc thù

61
Bê tông hóa đường sản xuất nội

đồng thôn Thái Mỹ  xã Hiền Thành 
0492

UBND xã 

Hiền Thành

Xã Hiền 

Thành
2025

 255/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND 

xã Hiền Thành

286.000 200.000 86.000 200.000
Thực hiện theo 

cơ chế đặc thù

62

Xây dựng trung tâm học tập công

đồng thôn Tân An, xã Hiền Thành:

Hạng mục Lát sân.

0496
UBND xã 

Hiền Thành

Xã Hiền 

Thành
2025

 250/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND 

xã Hiền Thành

262.500 210.000 52.500 210.000

XIII Xã Vĩnh Hà        1.074.725             892.900          -             181.825                         -               892.900   

63
Đường ra khu sản xuất thôn Công

Ba và Trường Tiên
0492

UBND xã 

Vĩnh Hà

Xã Vĩnh 

Hà
2025

221/QĐ-UBND ngày 

19/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hà

853.625 682.900 170.725 0 682.900
Thực hiện theo 

cơ chế đặc thù

64

Trung tâm học tập cộng đồng thôn

Rào Trường, xã Vĩnh Hà. HM: Sửa

chữa, cải tạo mái tôn, cửa, sơn tường

0496
UBND xã 

Vĩnh Hà

Xã Vĩnh 

Hà
2025

191/QĐ-UBND ngày 

09/12/2024 của UBND 

xã Vĩnh Hà

221.100 210.000 11.100 210.000
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